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A-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày
ban hành
	Tên gọi văn bản
	Nội dung hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Nghị định

	1.
	Nghị định
	07/2017/NĐ-CP
	25/01/2017
	Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
	Phụ lục I, Phụ lục II quy định tại khoản 1 Điều 9; Điều 11
	Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam sửa đổi
	01/02/2019

	II.
	Thông tư liên tịch

	1. 
	Thông tư liên tịch
	05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
	08/11/2010
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương
	Điểm a và b khoản 2 Điều 6
	Thông tư số 24/2019/TT-BCA ngày 16/8/2019 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ
	01/10/2019

	2. 
	Thông tư liên tịch
	05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
	04/5/2012
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên chức Công an theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
	Điểm a khoản 3 Điều 5
	Thông tư số 24/2019/TT-BCA ngày 16/8/2019 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ
	01/10/2019

	III.
	Thông tư 

	1. 
	Thông tư 
	71/2009/TT-BCA-V11
	15/12/2009
	Thông tư quy định về công tác văn thư, hành chính, hồ sơ lưu trữ văn bản quản lý nhà nước trong Công an nhân dân
	Các quy định về công tác văn thư
	Thông tư số 26/2019/TT-BCA ngày 16/8/2019 quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân thay thế 
	30/9/2019

	2. 
	Thông tư
	66/2015/TT-BCA
	01/10/2019
	Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Điều 4; khoản 2, khoản 3 Điều 5; khoản 1 Điều 7; điểm h khoản 2 Điều 7; điểm i khoản 2 Điều 7; điểm o khoản 2 Điều 7; khoản 3 Điều 8; khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 14; Điều 21
	Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 01/10/2019 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sửa đổi
	18/11/2019

	3. 
	Thông tư
	07/2016/TT-BCA
	01/02/2016
	Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
	Điều 11; điểm a, b khoản 1 Điều 12; điểm e khoản 1 Điều 12; Điều 15; Điều 19; Điều 20; Điều 25
	Thông tư số 40/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
	18/11/2019

	4. 
	Thông tư 
	10/2016/TT-BCA
	03/3/2016
	Thông tư quy định về công tác tàng thư căn cước công dân
	Khoản 2 Điều 5; Điều 7; Điều 10; khoản 2 Điều 11; khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 17; khoản 1 Điều 18; Điều 20


	Thông tư số 39/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-BCA ngày 03/3/2016 quy định về công tác tàng thư căn cước công dân
	18/11/2019

	5. 
	Thông tư
	11/2016/TT-BCA
	04/3/2016
	Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
	Khoản 1 Điều 4; khoản 1, khoản 2 Điều 5; khoản 8 Điều 5; Điều 9; Điều 11; Điều 14
	Thông tư số 48/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
	01/12/2019

	6. 
	Thông tư
	16/2018/TT-BCA
	15/5/2018
	Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	- Thay thế Phụ lục I, Phụ lục II quy định tại khoản 1 Điều 4;

- Thay thế cụm từ “cơ quan quản lý về trang bị và kho vận thuộc Bộ Công an” tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 11; điểm b khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 14; điểm c khoản 4 Điều 19; khoản 2 Điều 22 bằng cụm từ “Cục Trang bị và kho vận”;
- Thay thế cụm từ “cơ quan quản lý về kế hoạch và tài chính thuộc Bộ Công an” tại khoản 2 Điều 14 bằng cụm từ “Cục Kế hoạch và tài chính”;
- Thay thế cụm từ “cơ quan quản lý về hậu cần, kỹ thuật thuộc Công an cấp tỉnh” tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 11 bằng cụm từ “Phòng Hậu cần Công an cấp tỉnh”;
- Cụm từ “thanh tra” tại điểm d khoản 1 và cụm từ “nhập khẩu, xuất khẩu” tại điểm c khoản 2 Điều 22;
- Điểm d khoản 2 Điều 22.
	Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	03/9/2019

	7. 
	Thông tư 
	30/2018/TT-BCA
	28/8/2018
	Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	Điều 4
	Thông tư số 24/2019/TT-BCA ngày 16/8/2019 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ
	01/10/2019


B-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020
	STT
	Tên loại văn bản
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	Ngày
ban hành
	Tên gọi văn bản
	Nội dung hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Luật

	1. 
	Luật
	14/2017/QH14
	20/6/2017
	Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	Khoản 2, khoản 6 Điều 3; khoản 2 Điều 73
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 50/2019/QH14 ngày 25/11/2019 
	10/01/2020

	2. 
	Luật
	47/2014/QH13
	16/6/2014
	Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	Điều 7; khoản 4, khoản 7, khoản 8, khoản 16, khoản 18 Điều 8; khoản 1, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 9; khoản 2 Điều 10; Điều 20; Điều 27; khoản 1 Điều 31; Điều 36; Điều 38; khoản 2 Điều 46; khoản 5 Điều 47; khoản 2 Điều 49
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019
	01/7/2020

	II.
	Nghị định

	1. 
	Nghị định
	115/2013/NĐ-CP
	03/10/2013
	Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
	- Khoản 3 Điều 5; Điều 6; khoản 3 Điều 11; khoản 1, khoản 2 Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17

- Khoản 4 Điều 7; khoản 1 Điều 19
	Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
	01/5/2020

	2. 
	Nghị định
	73/2018/NĐ-CP
	15/5/2018
	Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
	Danh mục các chất ma túy và tiền chất
	Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
	29/5/2020

	III.
	Thông tư 

	1. 
	Thông tư
	29/2007/TT-BCA(E11)
	07/12/2007
	Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân
	Quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân
	Thông tư số 69/2020/TT-BCA ngày 22/6/2020 quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân thay thế
	06/8/2020

	2. 
	Thông tư 
	63/2011/TT-BCA
	07/9/2011
	Thông tư quy định các loại biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án hình sự
	Các biểu mẫu, sổ sách sử dụng trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng
	Thông tư số 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng
	15/02/2020

	3. 
	Thông tư 
	63/2011/TT-BCA
	07/9/2011
	Thông tư quy định các loại biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án hình sự
	Biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù; biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh; biểu mẫu, sổ sách về thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng quy định tại khoản 1, khoản 5 và khoản 6 Điều 1
	Thông tư số 12/2020/TT-BCA ngày 07/02/2020 quy định biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú
	23/3/2020

	4. 
	Thông tư
	33/2014/TT-BCA 
	05/8/2014
	Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự
	- Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5; Điều 8; Điều 11

- Biểu mẫu số 01a/KTHS, 01b/KTHS, 02a/KTHS, 02b/KTHS, 03a/KTHS, 03b/KTHS, 04/KTHS
	Thông tư số 77/2019/TT-BCA ngày 23/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự sửa đổi
	08/02/2020

	5. 
	Thông tư
	04/2015/TT-BCA
	05/01/2015
	Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	- Khoản 1 Điều 1; điểm a khoản 1 Điều 5;

- Thay thế cụm từ “ngày 29/01/2012” bằng cụm từ “ngày 29/01/2002”, cụm từ “Thông tư số 02/2012/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 02/2013/TT-BCA” và cụm từ “Thông tư số 25/2013/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 25/2014/TT-BCA” tại khoản 1 Điều 6.
	Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	01/7/2020

	6. 
	Thông tư 
	66/2015/TT-BCA
	15/12/2015
	Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
	- Khoản 3, khoản 4 Điều 18 ;

- Điểm e, điểm g khoản 2 Điều 19;

- Phiếu DC02.
	Thông tư số 104/2020/TT-BCA ngày 30/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an.
	14/11/2020


	7. 
	Thông tư
	06/2018/TT-BCA
	12/02/2018
	Thông tư quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân
	Biểu mẫu sử dụng trong xếp loại phạm nhân
	Thông tư số 12/2020/TT-BCA ngày 07/02/2020 quy định biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú 
	23/3/2020

	8. 
	Thông tư
	12/2018/TT-BCA
	07/5/2018
	Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân
	Các biểu mẫu, sổ sách sử dụng trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng
	Thông tư số 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng
	15/02/2020

	9. 
	Thông tư
	12/2018/TT-BCA
	07/5/2018
	Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân
	Biểu mẫu, sổ sách có ký hiệu từ TĐK-01 đến TĐK-19
	Thông tư số 12/2020/TT-BCA ngày 07/02/2020 quy định biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú
	23/3/2020

	10. 
	Thông tư
	41/2019/TT-BCA
	01/10/2019
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Phiếu DC01
	Thông tư số 104/2020/TT-BCA ngày 30/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an
	14/11/2020


	IV.
	Quyết định của Bộ trưởng

	1. 
	Quyết định
	729/1998/QĐ-BCA(V19)
	09/11/1998
	Quyết định ban hành Quy chế dân chủ trong lực lượng Công an nhân dân
	Quy chế thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam
	Thông tư số 81/2019/TT-BCA ngày 27/12/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân bãi bỏ
	12/02/2020


C-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2021

	STT
	Tên loại
văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày
ban hành
	Tên gọi văn bản
	Nội dung hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Nghị định

	1. 
	Nghị định
	41/2014/NĐ-CP
	13/5/2014
	Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
	- Điều 14, khoản 3 Điều 15, Điều 18, Điều 19, khoản 3 Điều 30;

- Bỏ cụm từ “Thanh tra Cảnh sát phòng cháy và  chữa cháy tỉnh, Thanh tra Công an huyện” tại Mục 3 Chương II.
	Nghị định số 25/2021/NĐ-CP ngày 24/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
	20/5/2021

	2. 
	Nghị định 
	96/2016/NĐ-CP
	01/7/2016
	Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	- Khoản 10 Điều 3, khoản 7 Điều 6, Điều 10 và Điều 34;
- Cụm từ “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” tại điểm c khoản 3 Điều 19 và điểm a khoản 2 Điều 24.
	Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

	26/3/2021

	3. 
	Nghị định
	120/2017/NĐ-CP
	06/11/2017
	Nghị định quy định  chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
	Khoản 1, khoản 3 Điều 4; Khoản 1 Điều 6; Khoản 1 Điều 7; Điều 8; Khoản 1, khoản 3 Điều 10
	Nghị định số 113/2021/NĐ-CP ngày 14/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định  chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
	14/12/2021

	II.
	Thông tư 

	1. 
	Thông tư
	03/2010/TT-BCA
	14/01/2010
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
	Quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân
	Thông tư số 44/2021/TT-BCA ngày 27/4/2021 quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân thay thế
	16/6/2021

	2. 
	Thông tư
	41/2011/TT-BCA
	29/6/2011
	Thông tư hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào
	Khoản 1 Điều 2; khoản 1 Điều 3; Điều 4; Mẫu TK7
	Thông tư số 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành
	15/11/2021

	3. 
	Thông tư
	14/2018/TT-BCA
	15/5/2018
	Thông tư quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ
	Điều 2; Điều 4; khoản 2 Điều 5; Điều 15
	Thông tư số 89/2021/TT-BCA ngày 06/10/2021 sửa đổi Thông tư số 14/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ/.
	20/11/2021


D-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2022
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày
ban hành
	Tên gọi văn bản
	Nội dung hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Thông tư

	1. 
	Thông tư
	20/2010/TT-BCA
	23/6/2010
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
	- Cụm từ “dự thảo Quyết định” tại điểm a khoản 1 Điều 3;
- Khoản 3 Điều 3;
- Khoản 6 Điều 6.
	Thông tư số 28/2022/TT-BCA ngày 15/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan bãi bỏ
	01/10/2022

	2. 
	Thông tư
	50/2015/TT-BCA
	12/10/2015
	Thông tư ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh đối với bộ ốp che tay và thiết bị phá sóng thông tin di động công suất dưới 5W
	Tiêu chuẩn TCVN – AN 056:2015 thiết bị phá sóng thông tin di động công suất dưới 5W
	Thông tư số 05/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 ban hành tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an đối với thiết bị phá sóng điện thoại di động, thiết bị phá sóng wifi bãi bỏ
	03/3/2022

	3. 
	Thông tư
	34/2016/TT-BCA
	01/8/2016
	Thông tư ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh đối với dụng cụ tập võ thuật, thiết bị phát hiện bom thư bằng phương pháp cảm ứng từ, dùi cui điện, bình xịt hơi cay và thiết bị chống trộm xe mô tô, xe gắn máy
	Tiêu chuẩn TCVN – AN 082:2016 Dùi cui điện
	Thông tư số 84/2021/TT-BCA ngày 24/8/2021 ban hành tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an đối với dùi cui điện, súng bắn điện và đạn Raysun X1, thiết bị phát tín hiệu dùng cho xe được quyền ưu tiên bãi bỏ
	08/10/2021

	4. 
	Thông tư
	17/2017/TT-BCA
	25/5/2017
	Thông tư ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh đối với thiết bị phát tín hiệu của xe ô tô được quyền ưu tiên, lựu đạn khói, lựu đạn khói cay và súng điện đa năng
	- Tiêu chuẩn TCVN – AN 109:2017 Thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên;

- Tiêu chuẩn TCVN – AN 112:2017 Súng điện đa năng RAYSUN-X1.
	Thông tư số 84/2021/TT-BCA ngày 24/8/2021 ban hành tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an đối với dùi cui điện, súng bắn điện và đạn Raysun X1, thiết bị phát tín hiệu dùng cho xe được quyền ưu tiên bãi bỏ
	08/10/2021

	5. 
	Thông tư
	23/2017/TT-BCA
	12/7/2017
	Thông tư ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh đối với thiết bị cơ động phá sóng điện thoại di động, thiết bị quan sát ban đêm dùng cho công tác trinh sát, camera dùng cho trinh sát viên và túi nghiệp vụ gắn xung cao áp chống cướp giật
	Tiêu chuẩn TCVN – VN 117:2017 thiết bị cơ động phá sóng điện thoại di động
	Thông tư số 05/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 ban hành tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an đối với thiết bị phá sóng điện thoại di động, thiết bị phá sóng wifi bãi bỏ
	03/3/2022

	6. 
	Thông tư
	22/2019/TT-BCA
	23/7/2019
	Thông tư ban hành tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực an ninh đối với túi đựng băng đạn sử dụng cho súng AK, dây đeo súng ngắn, bao da khóa số tám, hệ thống phát xung hàng rào cao áp, hệ thống thu phát AV kỹ thuật số nghiệp vụ, valy ghi âm, ghi hình nghiệp vụ, thiết bị phá sóng wifi 3W/Kênh, hệ thống thông tin vô tuyến nghiệp vụ
	Tiêu chuẩn TCCV – AN 16:2019 thiết bị phá sóng wifi  3W/Kênh
	Thông tư số 05/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 ban hành tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an đối với thiết bị phá sóng điện thoại di động, thiết bị phá sóng wifi bãi bỏ
	03/3/2022


E-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2023
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày
ban hành
	Tên gọi văn bản
	Nội dung hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Luật

	1. 
	Luật
	47/2014/QH13

	16/06/2014
	Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	Khoản 3 Điều 7; khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9; Điều 19a; điểm c, d khoản 1 Điều 31; Điều 33; khoản 2 Điều 34; tên Chương II.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (số 23/2023/QH15 ngày 24/6/2023)
	15/8/2023

	2. 
	Luật
	37/2018/QH14

	20/11/2018
	Luật Công an nhân dân
	Khoản 4 Điều 22; điểm b, điểm d, điểm e khoản 1 Điều 25; khoản 2, khoản 4 Điều 25; khoản 2 Điều 29; khoản 1; khoản 3, khoản 4 Điều 30; khoản 2 Điều 42.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (số 21/2023/QH15 ngày 22/6/2023)
	15/8/2023

	3. 
	Luật
	49/2019/QH14

	22/11/2019
	Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	Khoản 3 Điều 6; khoản 11 Điều 8; khoản 2 Điều 15; khoản 1 Điều 16; khoản 2 Điều 17; khoản 2 Điều 18; khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 28; khoản 2 Điều 32; điểm a khoản 1 Điều 33; điểm b khoản 1 Điều 41; khoản 10 Điều 45; khoản 7 Điều 46; khoản 1, 2 Điều 49
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (số 23/2023/QH15 ngày 24/6/2023)
	15/8/2023

	II.
	Nghị định

	1. 
	Nghị định
	07/2014/NĐ-CP
	27/01/2014
	Nghị định quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
	Điều 5; Điều 9; Điều 10
	Nghị định số 62/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
	05/10/2023

	2. 
	Nghị định
	96/2016/NĐ-CP
	01/7/2016
	Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	- Điều 9; Điều 14; điểm a, b khoản 3; điểm a khoản 4 Điều 19; điểm d khoản 1; khoản 2 Điều 23; điểm a khoản 1; khoản 2, khoản 3 Điều 24; điểm b khoản 1 Điều 32

- Thay cụm từ “Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an” bằng cụm từ “Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội, Bộ Công an” tại khoản 4 Điều 37;

- Mẫu số 01; Mẫu số 02; Mẫu số 03; Mẫu số 04
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo
	15/8/2023

	3. 
	Nghị định
	99/2016/NĐ-CP
	01/7/2016
	Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu
	- Khoản 12 Điều 3; khoản 3 Điều 7; khoản 1, 2 và 3 Điều 11; khoản 2, 3 Điều 16; khoản 8 Điều 24;

- Thay cụm từ “Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an” bằng cụm từ “Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội, Bộ Công an” tại khoản 1 Điều 12;

- Mẫu số 01.
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo
	15/8/2023

	4. 
	Nghị định
	49/2019/NĐ-CP
	06/6/2019
	Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Công an nhân dân
	- Điểm b khoản 1 Điều 12; khoản 3 Điều 14;

- Điều 11.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Công an nhân dân
	15/8/2023

	5. 
	Nghị định
	75/2020/NĐ-CP
	01/7/2020
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	Khoản 2 Điều 3
	Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ bãi bỏ
	19/12/2023

	6. 
	Nghị định
	137/2020/NĐ-CP
	27/11/2020
	Nghị định quy định về quản lý, sử dụng pháo
	- Khoản 4 Điều 10; khoản 8 Điều 11; khoản 2, 3 Điều 12; khoản 3 Điều 13; khoản 1 Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 22;

- Phụ lục I, II, III, IV.
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo
	15/8/2023

	7. 
	Nghị định
	104/2022/NĐ-CP
	21/12/2022
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
	Điều 12
	Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ bãi bỏ
	19/12/2023

	III.
	Thông tư

	1. 
	Thông tư
	30/2008/TT-BCA-X11
	03/11/2008
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 của Chính phủ quy định cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
	Mục II, mục IV, mục V
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày 30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	2. 
	Thông tư
	46/2014/TT-BCA
	16/10/2014
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
	- Điều 5; khoản 1, khoản 3, khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 6; Điều 8; Điều 10;

- Cụm từ “vũ khí thô sơ” tại Điều 1 và điểm c khoản 2 Điều 6.
	Thông tư số 67/2022/TT-BCA ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
	15/02/2023

	3. 
	Thông tư
	04/2015/TT-BCA
	05/01/2015
	Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	Sửa các mẫu NA3; NA5; NA7; NA11; NA13; NA15; NC2
	Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an
	15/8/2023

	4. 
	Thông tư
	31/2015/TT-BCA
	06/7/2015
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
	Điểm b khoản 1 Điều 7
	Thông tư số 65/2022/TT-BCA ngày  30/12/2022 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành bãi bỏ
	01/01/2023

	5. 
	Thông tư
	08/2018/TT-BCA
	05/3/2018
	Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
	Điều 8
	Thông tư số 02/2023/TT-BCA ngày 13/01/2023 quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân bãi bỏ
	03/3/2023

	6. 
	Thông tư
	57/2020/TT-BCA
	10/6/2020
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	Sửa các mẫu NA1a; NB8; NC2a
	Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an
	15/8/2023

	7. 
	Thông tư
	15/2022/TT-BCA    
	06/4/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
	Điều 3; khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 7
	Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới bãi bỏ
	15/8/2023

	8. 
	
	
	
	
	Điều 6
	Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan bãi bỏ
	15/8/2023

	9. 
	
	
	
	
	Điều 4; khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14 Điều 7
	Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông bãi bỏ
	15/9/2023

	10. 
	
	
	
	
	Điều 5; khoản 15 Điều 7
	Thông tư số 36/2023/TT-BCA ngày 02/8/2023 quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy bãi bỏ
	16/9/2023
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